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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 
 

           - Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đặng Minh Tuân 

Các hội thẩm nhân dân: 1. Bà Vũ Ngọc Lan 

                                       2. Ông Nguyễn Duy Tuấn. 

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thúy Quỳnh – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên toà: 

Ông Trần Thanh Hà - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 15/2019/TLST-HS ngày 25 tháng 3 năm 

2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 19/2019/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 

5 năm 2019 đối với bị cáo: 

Phạm Bá V, tên gọi khác: Không có; Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1977 tại 

Quảng Ngãi; Nơi ĐKHKTT: Thôn KT, xã NH, thành phố QN, tỉnh Quảng Ngãi; 

chỗ ở: Tổ 5, phường GS, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên;  Nghề nghiệp: Thợ 

sơn ô tô; Trình độ văn hóa: 01/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: 

Việt Nam; con ông: Phạm Bá Q, sinh năm 1945 và bà Mai Thị T, sinh năm 1953; 

có vợ là Phạm Thị L, sinh năm 1982, có 02 con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ 

sinh năm 2008; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 

24/9/2018 đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: 

1.  Chị Lương Thị Th, sinh năm 1980 (Có mặt). 

Nơi cư trú: Xóm H, xã ĐT, huyện PB, tỉnh Thái Nguyên.  

2. Anh Vi Văn Th1, sinh năm 1984 (có mặt). 

Nơi cư trú: Xóm ĐB, xã TT, huyện PB, tỉnh Thái Nguyên  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ông Phạm Bá Q, sinh năm 1945 (có mặt). 

Trú tại: Thôn KT, xã NH, TP QN, tỉnh Quảng Ngãi.  

Người làm chứng: 

1. Chị Bùi Thị H, sinh năm 1983 (Có mặt). 

Nơi cư trú: Tổ 5, phường GS, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên.  
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2. Anh Lê Trần Đ, sinh năm 1978 (Có mặt). 

Nơi cư trú: Tổ 5, phường GS, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên.  

3. Bà Đỗ Thị X, sinh năm 1964 (Vắng mặt). 

Nơi cư trú: Xóm N, xã NL, huyện PB, tỉnh Thái Nguyên.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Phạm Bá V (sinh năm 1977; nơi ký HKTT: thôn KT, xã NH, TP QN, tỉnh 

Quảng Ngãi) làm thợ sơn xe ô tô tại Gara ô tô Tiến Đ ở tổ 23, phường PĐP, TP 

TN, tỉnh Thái Nguyên) từ năm 2009. Đến năm 2014, V đã quen và có mối quan 

hệ tình cảm với chị Lương Thị Th (sinh năm 1980, nơi đăng ký HKTT: xã ĐN, 

huyện ĐM, tỉnh Đắk Nông), lúc đó chị Th đang làm công nhân may và ở trọ gần 

chỗ V làm việc. Đến năm 2017, V chuyển đến ở và làm việc tại Gara ô tô Duy Đ 

(tại tổ 5, phường GS, TP TN, tỉnh Thái Nguyên). Còn chị Th đến tháng 5/2018 

chuyển đến làm việc tại quán tẩm quất GX ở xóm H, xã ĐT, huyện PB, tỉnh Thái 

Nguyên, do anh Vi Văn Th1 (sinh năm 1984, trú tại: xã TT, huyện PB, tỉnh Thái 

Nguyên) làm chủ quán. Hai người vẫn duy trì quan hệ tình cảm và đã hứa hẹn sẽ 

gắn bó lâu dài với nhau. Đến khoảng tháng 7/2018, giữa V và chị Th xảy ra mâu 

thuẫn cá nhân với nhau (nhất là từ khi chị Th chuyển đến làm việc tại quán tẩm 

quất GX), chị Th muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với V. Giữa hai người đã 

nhiều lần nói chuyện với nhau nhưng chưa giải quyết được mâu thuẫn. Tối ngày 

22/9/2018, V tiếp tục gọi điện thoại cho chị Th để nói chuyện, hai người đã cãi 

nhau nên chị Th tắt điện thoại và đi ngủ. 

 Đến khoảng 04 giờ sáng ngày 23/9/2018, V thức dậy, do vẫn bức xúc với 

chị Th và biết chị Th đang ngủ một mình tại quán tẩm quất GX, V đã nảy sinh ý 

định dùng xăng đốt quán tẩm quất GX để chị Th bị chết cháy. V liền đến vị trí để 

xăng của Gara ô tô Duy Đ lấy một vỏ can nhựa (loại can có dung tích 05 lít, 

không có nhãn mác, có dây màu vàng buộc vào cổ can và nắp can), rồi đổ lấy 

khoảng 02 lít xăng, loại xăng Butyl Axetat (xăng Th) từ một can xăng khác trong 

Gara ô tô Duy Đ. Sau đó, V đến vị trí bàn uống nước lấy một chiếc bật lửa cho 

vào túi quần bên phải. V lấy xe mô tô loại xe Angel, BKS: 20H8 - 9059 (là xe của 

V để ở trong Gara ô tô Duy Đ), chở theo can xăng đến thẳng quán tẩm quất GX 

và dựng xe ở bên phải đường Quốc lộ 37 hướng Thái Nguyên đi Bắc Giang, đối 

diện với quán tẩm quất GX. V cầm theo can xăng, đi bộ đến vị trí trước cửa quán 

tẩm quất GX, V mở nắp can xăng và dùng hai tay đổ xăng lên tấm lưới đen che 

cửa ra vào quán, khu vực cửa chính là cửa xếp bằng kim loại (cửa ra vào duy 

nhất của quán) và đổ xăng qua khe cửa xếp vào trong phòng khách nơi để bộ bàn 

ghế salon. Sau khi đổ hết xăng, V lấy bật lửa từ túi quần ra châm lửa đốt cháy 

tấm lưới đen làm lửa bùng cháy và lan nhanh theo vị trí V đã đổ xăng vào trong 

quán làm cháy ghế salon, trần nhựa và các đồ dùng khác tại khu vực phòng 

khách và phòng tẩm quất. Lúc này, chị Th đang ngủ ở phòng ngủ trong quán tẩm 

quất GX thì bị ngạt thở đã tỉnh dậy đi ra phòng khách, thấy lửa đã cháy to tại khu 

vực cửa ra vào. Chị Th hô hoán, kêu cứu rồi lấy chìa khóa chạy ra mở cửa chính 

quán tẩm quất GX, nhưng do lửa cháy to gây bỏng rát, chị Th không mở được 
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cửa đã quay vào trong phòng ngủ lấy điện thoại gọi điện báo cho anh Vi Văn 

Th1 việc quán tẩm quất GX đang bị cháy và nhờ anh Th1 đến cứu giúp. Lúc này, 

thấy lửa càng cháy to và khó thở, nên chị Th tiếp tục chạy ra mở khóa cửa lần 

thứ hai để thoát ra ngoài, làm chị Th bị bỏng ở vùng cẳng tay trái và vùng mông, 

đùi trái. Sau khi cố gắng mở được cửa quán, chị Th đã chạy thoát được ra ngoài. 

Cùng lúc này, phát hiện thấy quán tẩm quất GX bị cháy, quần chúng nhân 

dân ở gần đó đã hô hoán cùng nhau dùng nước để dập lửa, đồng thời gọi điện 

báo cho Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công 

an tỉnh Thái Nguyên đã điều động 02 xe chữa cháy và 14 cán bộ chiến sỹ đến 

hiện trường sử dụng bình chữa cháy, nước dập tắt đám cháy trong khoảng thời 

gian 30 phút, sau đó tiến hành lập biên bản vụ cháy, ghi nhận thiệt hại do cháy 

gây ra; anh Vi Văn Th1 chủ quán đã đến đưa chị Th đi cấp cứu tại Bệnh viện 

Gang Thép Thái Nguyên. 

 Còn Phạm Bá V, sau khi đốt quán tẩm quất GX, thấy lửa cháy to V liền 

cầm theo can nhựa và đi ra vị trí để xe mô tô, rồi nổ máy đi theo hướng Thái 

Nguyên - Bắc Giang. Khi đi được khoảng 20m, V nghe thấy tiếng kêu cứu của chị 

Th từ quán tẩm quất GX vọng ra, nhưng V vẫn tiếp tục điều khiển xe mô tô đi tiếp 

khoảng 70m thì dừng xe lại và vứt can nhựa dùng để đựng xăng vào rìa đường bên 

phải theo hướng Thái Nguyên - Bắc Giang. Sau đó, V quay đầu xe mô tô đi thẳng 

theo hướng thành phố Thái Nguyên về Gara ô tô Duy Đ. Khi về đến nơi, V mở 

cửa, dắt xe mô tô vào trong Gara và pha cà phê để uống. Đến 6 giờ 55 phút cùng 

ngày, V gọi điện thoại cho chị Th để kiểm tra tình hình nhưng chị Th không nghe 

máy. Sau đó, V vẫn tiếp tục làm việc bình thường và đến 11 giờ ngày 23/09/2018, 

V gọi điện thoại cho anh Th1  được anh Th1 cho biết chị Th bị bỏng nặng, đang 

phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện.   

  Vụ việc ngay sau đó được báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện PB  đến lập biên bản sự việc, ghi nhận tại quán tẩm quất GX có lắp đặt 02 

Camera an ninh nhưng đã bị cháy hỏng, kiểm tra trong 02 Camera phát hiện thu giữ 

02 thẻ nhớ Micro SD loại 8GB; đồng thời, tiến hành khám nghiệm hiện trường và 

các hoạt động điều tra khác. 

  * Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định:   

 Vụ án xảy ra tại cơ sở tẩm quất “GX” thuộc xóm H, xã ĐT, huyện PB, 

tỉnh Thái Nguyên: Phía Bắc là bãi đất có nhiều cây dại rậm rạp; phía Nam là bãi 

đất, kế tiếp là nhà ông bà Xuân H; phía Đông là khu vực cánh đồng; phía Tây là 

đường Quốc lộ 37 hướng Bắc Giang đi Thái Nguyên và ngược lại.  

Cơ sở tẩm quất GX gồm một nhà cấp 4, tường sơn màu vàng nhạt, mái nhà 

lợp tôn màu xanh dương, cửa chính hướng ra đường Quốc lộ 37, phía Tây nhà 

cấp 4 có một khoảng hiên nền bê tông, kích thước (4,4x5,0)m, có mái che lợp tôn 

màu xanh, cửa chính của nhà là cửa xếp kim loại, sơn màu xanh kích thước 

(2,4x2,55)m; tường phía bắc có một cửa sổ kích thước (1,57x1,44)m; tường phía 

Đông có một cửa sổ nhỏ, hai cửa sổ đều có chắn song bằng kim loại, cánh cửa 

kim loại và kính. Khuôn viên bên trong nhà cấp 4 có một phòng khách, ba phòng 

phục vụ cho việc kinh doanh tẩm quất, một phòng ngủ, một phòng bếp và một 
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phòng vệ sinh, các phòng được ngăn cách với nhau bởi các tấm kim loại màu 

xám bạc. Vụ cháy làm cho ngôi nhà bị cháy một phần, cụ thể: 

- Tường phía Bắc của ngôi nhà, mặt trong có dấu vết ám khói màu đen và 

dấu vết ám khói màu trắng, dấu vết ám khói màu đen ở phía trên; dấu vết ám 

khói màu trắng ở phía dưới, cách mặt đất từ 1,2m đến 1,5m, giảm dần từ phía 

Tây sang phía Đông; 

- Tường phía Nam của ngôi nhà, mặt trong tại khu vực phòng khách có 

dấu vết ám khói màu đen, dấu vết ám khói màu trắng, dấu vết bong tróc sơn, 

bong tróc vữa trên tường. Dấu vết ám khói màu đen tập trung từ phần phía trên 

tiếp giáp với mái nhà đến vị trí cách nền nhà là 1,4m đến 1m, phần còn lại là dấu 

vết ám khói màu trắng và bong tróc sơn tường tại cột ở phòng khách có dấu vết 

bong tróc vữa rơi xuống nền nhà, dấu vết bong tróc vữa cao 1,4m tính từ nền 

nhà. Phần tường của 03 (ba) phòng dịch vụ, một phòng ngủ và phòng bếp có dấu 

vết ám khói màu đen giảm dần từ trên xuống dưới; 

- Tường phía Đông có dấu vết ám khói màu đen nhẹ tập trung ở phần giáp 

với mái nhà; 

- Tường phía Tây, nơi có cửa ra vào là cửa xếp kim loại màu xanh, mặt 

ngoài phần giáp với mái có dấu vết ám khói màu đen, mặt trong có dấu vết ám 

khói màu đen từ phần tiếp giáp với mái nhà xuống phía dưới, phần tiếp giáp với 

tường phía bắc có dấu vết ám khói màu trắng, phần tiếp giáp với tường phía Nam 

có dấu vết bong tróc sơn trên tường; 

- Mặt trong của mái nhà toàn bộ đều có dấu vết ám khói màu đen, phần 

trần nhựa màu trắng bị nóng chảy rơi xuống nền nhà, chỉ còn lại phần khung kim 

loại; 

- Phần nền nhà, tại phòng khách, phần tiếp giáp giữa nền nhà và tường 

phía Tây, phía Bắc phát hiện nhiều sản phẩm cháy là than củi, một số ống kim 

loại hình trụ, một số tấm nhựa cháy dở, một số dây, thanh kim loại màu nâu đỏ bị 

cháy phần nhựa bên ngoài. Trên nền nhà, khu vực chân bên phải của cửa xếp 

kim loại màu xanh theo hướng nhìn từ ngoài vào phát hiện có mùi Th đặc trưng 

giống mùi Axeton. Còn lại tiếp nền nhà có nhiều mảnh trần nhựa cháy dở, một 

số khu vực có nước và nhiều vật dụng bị cháy dở; 

- Khu vực hiên trước cửa nhà xác định tấm lưới nhựa màu đen che ở phía 

Bắc bị cháy hoàn toàn, sản phẩm cháy rơi xuống đất và nền hiên, phần mặt trong 

của mái hiên bị ám khói màu đen. 

 Quá trình khám nghiệm đã thu giữ: Thu sản phẩm cháy tại khu vực phát 

hiện mùi Th giống mùi Axeton (vị trí số 1 trên sơ đồ) và một số dây, thanh kim 

loại màu nâu đỏ (vị trí số 2 trên sơ đồ).  

Ngày 25/9/2018, Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 can nhựa mầu trắng, bên 

trong can có một ít dung dịch mầu trong suốt do chị Đỗ Thị Thoa (sinh năm 

1972; trú tại: xóm CH, xã ĐT, PB, Thái Nguyên) nhặt được ở dìa đường bên 

phải Quốc lộ 37, hướng Thái Nguyên - Bắc Giang và giao nộp, được niêm phong 

theo quy định. 

 * Về thương tích của chị Lương Thị Th: 
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  Tại Bệnh án bỏng điều trị ở Bệnh viện Gang thép,Thái Nguyên, Bệnh án 

bỏng và Giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện C, Thái Nguyên đối với chị 

Lương Thị Th, xác định: Lúc vào viện bị vết bỏng trợt da vùng vai trái, cẳng tay 

trái, vùng mông và đùi trái, đau rát nhiều; bỏng độ II, diện tích = 15%. 

  Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 386/TgT ngày 

22/10/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Thái Nguyên đối với chị Lương Thị Th, 

kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ Th1 do thương tích gây nên hiện tại là 25% (Hai 
mươi lăm phần trăm). 

* Thiệt hại về tài sản tại quán tẩm quất GX do vụ cháy gây ra, xác định 

gồm: 02 (hai) chiếc camera Wifi, loại 1080, hai râu; 01 (một) tủ lạnh Toshiba 150 

lít; 01 (một) ghế nỉ chữ L, kích thước 2,3m x 1,6m; 04 (bốn) quạt cây điện cơ 91; 

01 (một) tủ vải, khung nhôm kích thước 1,2m x 1,8m; 02 (hai) chăn nỉ, kích thước 

1,8m x 2m; 01 (một) dát giường, được làm bằng gỗ tạp, kích thước 0,8m x 1,8m; 

01 (một) đệm xốp mềm, kích thước 0,04m x 0,8m x 1,8m; 01 (một) ga trải 

giường, kích thước 0,8m x 1,8m; hệ thống đường điện trong quán tẩm quất GX bị 

cháy, hỏng; phần tường và nền nhà của quán tẩm quất GX bị đen do muội khói.  

Tại bản kết luận số 283 ngày 23/11/2018 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự huyện Phú Bình kết luận giá trị thiệt hại và công khắc phục 

của các tài sản bị thiệt hại là 17.987.500đ. 

 Tại Bản kết luận giám định số 5547/C09-P2 ngày 01/11/2018 của Viện 

khoa học hình sự - Bộ Công an, kết luận: Trong mẫu vật ký hiệu A1(gồm sản 

phẩm cháy và một số dây thanh kim loại màu nâu đỏ thu tại hiện trường) không 

tìm thấy dấu vết của xăng, dầu hoặc dung môi dễ cháy; trong mẫu vật ký hiệu A2 

(chất lỏng bên trong can nhựa, loại can đựng dầu ăn, dung tích 5 lít) có tìm thấy 

dấu vết của Butyl Axetat (Xăng Th) thường dùng trong công nghiệp sơn. 

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã cho Phạm Bá V nhận dạng chiếc 

can nhựa đã thu giữ, V xác định đó chính là chiếc can V đã dùng đựng xăng 

mang đi đốt quán tẩm quất GX vào đêm ngày 23/9/2018. Tiến hành kiểm tra 01 

thẻ nhớ Micro SD HC, loại 8GB và 01 thẻ nhớ Micro SD HC, loại 8GB (chữ SD 

và HC bị mờ) đã thu giữ thấy hình ảnh Phạm Bá V cầm can nhựa tưới chất lỏng 

vào khu vực trước cửa quán tẩm quất GX và hình ảnh lửa bốc cháy to. 

Vật chứng của vụ án gồm:  

 - Sản phẩm cháy và một số dây thanh kim loại màu nâu đỏ thu tại hiện 

trường (đã sử dụng hết khi giám định);  

- 01 chiếc can nhựa màu trắng, loại can đựng dầu ăn (được niêm phong, ký 

hiệu ND1); 01 thẻ nhớ Micro SD HC, loại 8GB và  01 thẻ nhớ Micro SD HC, loại 

8GB (chữ SD và HC bị mờ), được niêm phong trong bì thư ký hiệu D1A và D1B; 

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Angel BKS 20H8-9059 và 01 đăng ký số 0102819 

cấp  ngày 06/01/2005, mang tên Lương Văn Liên (sinh năm 1957, trú tại xóm 

Ga, phường Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên). V mua lại chiếc xe này để đi 

lại nhưng chưa làm thủ tục sang tên. 

  - 01 điện thoại di động Samsung A7 mầu trắng đã qua sử dụng thu giữ 

của Phạm Bá V khi bắt tạm giam ngày 24/9/2018 (được niêm phong trong bì thư 

ký hiệu B1); 01 Giấy chứng minh nhân dân số 212191936, mang tên Phạm Bá V 
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(được niêm phong trong bì thư ký hiệu B2); 01 áo phông nam màu xanh và 

01quần ngố, màu trắng sữa của Phạm Bá V (được niêm phong trong túi ni long 

màu đen ký hiệu B3). 

Về trách nhiệm dân sự:  Chị Lương Thị Th đã yêu cầu Phạm Bá V phải bồi 

thường số tiền là 50.959.000đ (Năm mươi triệu, chín trăm, năm mươi chín nghìn 

đồng);  anh Vi Văn Th1 yêu cầu Phạm Bá V bồi thường số tiền là 31.160.000đ 

(Ba mươi mốt triệu, một trăm, sáu mươi nghìn đồng). Ngày 18/02/2019, ông 

Phạm Bá Q (sinh năm 1945, trú tại thôn KT, xã NH, thành phố QN, tỉnh Quảng 

Ngãi) là bố đẻ của Phạm Bá V, đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra số 

tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng) để bồi thường một phần thiệt hại thay Phạm 

Bá V.  

Quá trình điều tra, Phạm Bá V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại và các tài 

liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Tại bản cáo trạng số 06/CT - VKS - P2, ngày 20/3/2019 Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã truy tố Phạm Bá V về tội “Giết người”, theo 

khoản 2 Điều 123 Bộ luật hình sự và tội “Hủy hoại tài sản”, theo điểm d khoản 2 

Điều 178 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của 

mình đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. 

Phần luận tội tại phiên tòa hôm nay, sau khi phân tích, đánh giá tính chất 

vụ án, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự của bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với  

bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Bị cáo Phạm Bá V phạm tội “Giết 

người” và tội “Hủy hoại tài sản’;  

Căn cứ khoản 2 Điều 123; Điều 15; Điều 57;  điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo từ 5 đến 6 năm tù về tội “giết người”; 

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 178, điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự; xử phạt bị cáo từ 24 đến 30 tháng tù về tội: “Hủy hoại tài sản”; 

Căn cứ vào Điều 55 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải 

chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội. 

* Bồi thường dân sự: Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật hình sự; các Điều 584, 

585, 589, 590, 357 và Điều 468 Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo Phạm Bá V phải bồi 

thường cho bị hại các khoản tiền sau: 

- Bồi thường cho chị Lương Thị Th số tiền: 50.959.000đ;  

- Bồi thường cho anh Vi Văn Th1 số tiền: 31.160.000đ.  

* Vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự:  

- Tạm giữ để đảm bảo thi hành án:  

+ Số tiền 10.000.000đ;  

+ 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu ANGEL, biển kiểm soát: 20H8 - 9059, sơn 

màu xanh, số khung: 009006; số máy: VMVX1C-D009006, xe đã cũ, không có 

gương, kèm theo 01 đăng ký xe mô tô số 0102819, mang tên Lương Văn L, sinh 

năm 1957; trú tại: Xóm G, phường LS, thành phố TN;  
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+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A7, số IMEI: 

35601807347572, màu trắng, đã qua sử dụng. 

- Trả lại cho bị cáo Phạm Bá V: 01 Giấy chứng minh thư nhân dân số 

212191936, mang tên Phạm Bá V, được niêm phong trong phong bì niêm phong 

ký hiệu B2. 

- Trả lại cho anh Vi Văn Th1: 02 thẻ nhớ nhãn hiệu Micro SD HC, loại 

8GB, được niêm phong trong các phong bì niêm phong ký hiệu: D1A, D1B. 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 áo phông nam màu xanh; 01 quần ngố màu trắng 

sữa, được niêm phong trong túi nilon màu đen, ký hiệu B3; 01 chiếc can nhựa 

màu trắng, loại can đựng dầu ăn, có nắp màu xanh, được niêm phong ký hiệu 

ND1. 

* Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, buộc bị cáo phải nộp án phí Hình sự 

sơ thẩm, Dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.  

Trong phần tranh luận, bị cáo, các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan không tranh luận với luận tội của Viện kiểm sát. Bị cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Quá trình khởi tố vụ án, điều tra, truy tố và xét xử, điều tra viên, kiểm 

sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và người tham gia tố tụng 

khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của 

người tiến hành tố tụng thực hiện trong vụ án  đảm bảo hợp pháp và đúng quy 

định của pháp luật. 

[2]. Về nội dung vụ án: Lời khai nhận tội của bị cáo Phạm Bá V phù hợp 

với lời khai của người bị hại, lời khai của người làm chứng, kết luận giám định 

và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Dó đó, Hội đồng xét xử có 

đủ cơ sở kết luận: Phạm Bá V và chị Lương Thị Th nhân viên quán tẩm quất GX 

ở xóm Hanh, xã Điềm Thụy, huyện PB, tỉnh Thái Nguyên có mối quan hệ tình 

cảm từ năm 2014 và đã hứa hẹn sẽ gắn bó lâu dài với nhau. Khoảng 04 giờ sáng 

ngày 23/9/2018, do bức xúc việc chị Th muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với 

mình và biết chị Th đang ngủ một mình ở trong quán tẩm quất GX, V đã nảy 

sinh ý định dùng xăng đốt quán tẩm quất GX để chị Th bị chết cháy. V liền lấy 

khoảng 02 lít xăng, loại xăng Butyl Axetat (xăng Th) tại Gara ô tô Duy Đ ở tổ 5, 

phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho vào một can 

nhựa, sau đó đi xe mô tô đến đổ xăng vào khu vực cửa và phía trong quán tẩm 

quất GX, rồi bật lửa đốt quán. Hậu quả, làm chị Th bị thương tích với tỷ lệ tổn 

thương cơ Th1 là 25% và gây thiệt hại về tài sản với tổng trị giá là 17.987.500đ; 

việc chị Th không bị tử vong là nằm ngoài ý muốn chủ quan của V.     

Với hành vi nêu trên, bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên truy tố đối với bị cáo về tội: “Giết người” theo khoản 2 Điều 123 Bộ luật 
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hình sự và tội: “Hủy hoại tài sản”, theo điểm d khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự 

là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.  

Nội dung các điều luật: 

Điều 123. Tội giết người 

“1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 
phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

a)… 

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, 
thị bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm” 

 Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 

“1. Người nào hủy hoại ... tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 

đồng đến dưới 50.000.000 đồng…thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trương hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 
năm đến 07 năm: 

a)… 

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ…” 

[3]. Xét tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, đã đe dọa đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người 

khác một cách trái pháp luật; việc chị Th không chết là nằm ngoài ý muốn chủ 

quan của bị cáo. Hành vi của bị cáo đã gây tâm lý bức xúc trong quần chúng 

nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. 

Mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là nghiêm trọng 

(thiệt hại về tài sản tại quán GX là 17.987.500đ; chị Lương Thị Th bị bỏng, 

thương tích tổn hại 25% sức khỏe). Bản thân bị cáo có đầy đủ năng lực hành vi 

và năng lực trách nhiệm hình sự, vì vậy cần phải xử lý nghiêm khắc bằng pháp 

luật hình sự, buộc bị cáo phải cách ly xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị 

cáo đồng thời răn đe, phòng chống tội phạm chung. 

[4]. Về nhân thân bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự: Bị cáo Phạm Bá V là người có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, 
quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải 

đã tác động để gia đình nộp một khoản tiền để bồi thường, khắc phục một phần 

hậu quả cho người bị hại, tại phiên tòa chị Th đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. Vì vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo không phải chịu tình tiết tăng 

nặng nào quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự. Đối với tội “Giết người”, hành vi 

phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp “phạm tội chưa Đ”, vì vậy căn cứ vào các 

điều 15 và Điều 57 của Bộ luật hình sự để quyết định hình phạt đối với bị cáo về 

tội “Giết người”; trong vụ án này bị cáo bị xét xử về 02 tội, vì vậy căn cứ vào 

Điều 55 Bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt. 
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Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về Điều luật áp dụng và hình phạt đối 

với bị cáo tại phiên tòa là có căn cứ, tương xứng với hành vi phạm tội và nhân 

thân của bị cáo. 

[5]. Về bồi thường dân sự: Người bị hại là chị Th yêu cầu bị cáo bồi thường  

toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh, tiền thuốc men, bồi dưỡng sức khẻo số tiền: 

50.959.000đ; Anh Th1 yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản số tiền: 

31.160.000đ. Tại phiên tòa bị cáo nhất trí bồi thường theo yêu cầu của các bị hại, 

do đó Hội đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận của bị cáo với các bị hại về số tiền 

bồi thường. 

[6]. Vật chứng vụ án:  

- Chiếc xe mô tô nhãn hiệu ANGEL, BKS: 20H8-9059, tạm giữ của bị cáo, 

quá trình điều tra xác định đây là tài sản hợp pháp của bị cáo; 01 chiếc điện thoại 

di động thu giữ của bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội cần tạm giữ để 

đảm bảo thi hành án cho bị cáo. 

- 01 chứng minh thư nhân dân mang tên Phạm Bá V, đây là giấy tờ tùy thân 

của bị cáo, cần trả lại cho bị cáo quản lý. 

- 02 thẻ nhớ thu giữ tại quán GX, tại phiên tòa anh Th1 đề nghị trả lại cho 

anh để quản lý, sử dụng, vì vậy cần trả lại cho anh Th1 quản lý, sử dụng. 

- Những vật chứng còn lại không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, dân sự sơ thẩm. Bị cáo, bị hại, 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy 

định. 

[7]. Trong vụ án này, bị cáo Phạm Bá V còn có hành vi tự ý lấy khoảng 02 

lít xăng tại Gara ô tô Duy Đ do chị Bùi Thị H (sinh năm 1983, trú tại tổ 5, 

phường GS, TP TN) là chủ Gara để đi đốt quán tẩm quất GX. Xét thấy tài sản 02 

lít xăng là không lớn, chị H không yêu cầu giải quyết, bồi thường nên Cơ quan 

điều tra không xem xét, xử lý. 

 

Vì các lẽ trên,   

 QUYẾT ĐỊNH 

 

Căn cứ vào Điều 326 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Bá V phạm tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài 

sản”. 

1. Về hình phạt:  

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 123; Điều 15; khoản 3 Điều 57; điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Phạm Bá V 

05 (năm) năm tù về tội “Giết người”; 

- Căn cứ vào điểm d khoản 2 Điều 178, điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật hình sự; xử phạt Phạm Bá V: 02 (hai) năm tù về tội “Hủy hoại tài 

sản”; 
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Căn cứ vào khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt; buộc bị 

cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là: 07 (bẩy) năm tù, thời hạn 

tù tính từ ngày 24/9/2018. 

Căn cứ vào Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự, quyết định tạm giam bị cáo 

Phạm Bá V 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án để đảm bảo thi hành 

án. 

2. Bồi thường dân sự: Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật hình sự; các Điều 584, 

585, 589, 590, 357 và Điều 468 Bộ luật dân sự;  

Ghi nhận sự thỏa thuận về số tiền bị cáo phải bồi thường cho các bị hại, cụ 

Th1 bị cáo phải bồi thường như sau: 

- Bồi thường cho chị Lương Thị Th số tiền: 50.959.000đ (năm mươi triệu 

chín trăm năm mươi chín nghìn đồng). 

- Bồi thường cho anh Vi Văn Th1 số tiền: 31.160.000đ (ba mươi mốt triệu 

một trăm sáu mươi nghìn đồng). 

Bị cáo đã nộp số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) tại tài khoản của Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên. Trong số tiền này trả cho chị Lương Thị 

Th số tiền 05 (năm triệu) đồng, trả cho anh Vi Văn Th1 số tiền 05 (năm triệu) 

đồng. Bị cáo còn phải bồi thường tiếp cho: 

- Chị Lương Thị Th số tiền 45.959.000đ (Bốn mươi lăm triệu chín trăm 

năm mươi chín nghìn đồng) 

- Anh Vi Văn Th1 số tiền 26.160.000đ (Hai mươi sáu triệu một trăm sáu 

mươi nghìn đồng) 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của 
Bộ luật dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

3. Vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự: 

- Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo: 

+ 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu ANGEL, biển kiểm soát: 20H8 – 9059, sơn 

màu xanh, số khung: 009006; số máy: VMVX1C-D009006; tình trạng xe: xe cũ, 

đã qua sử dụng, xe xước sát han gỉ nhiều chỗ, không có gương; kèm theo 01 

đăng ký xe mô tô số 0102819, mang tên Lương Văn L, sinh năm 1957; trú tại: 

Xóm G, phường LS, thành phố TN. (Đăng ký xe mô tô được niêm phong trong 

phong bì niêm phong ký hiệu B2);  

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A7, số IMEI: 

35601807347572, màu trắng, đã qua sử dung. (Được niêm phong trong phong 

bì niêm phong ký hiệu B1).  

+ Số tiền: 10.000.000đ (mười triệu đồng). 

- Trả lại cho bị cáo Phạm Bá V: 01 Giấy chứng minh thư nhân dân số 

212191936, mang tên Phạm Bá V. (được niêm phong trong phong bì niêm 

phong ký hiệu B2). 
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- Trả lại cho anh Vi Văn Th1: 02 thẻ nhớ nhãn hiệu Micro SD HC, loại 

8GB. (Được niêm phong trong các phong bì niêm phong ký hiệu: D1A, D1B). 

- Tịch thu tiêu hủy:  

+ 01 áo phông nam màu xanh; 01 quần ngố màu trắng sữa, (được niêm 

phong trong túi nilon màu đen, ký hiệu B3);  

+ 01 chiếc can nhựa màu trắng, loại can đựng dầu ăn, có nắp màu xanh, tại 

nắp can có buộc một sợi dây màu vàng nối với quai xách của can nhựa. (Được 

niêm phong ký hiệu ND1). 

 (Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 22 

tháng 3 năm 2019 giữa Công an tỉnh Thái Nguyên với Cục THADS tỉnh Thái 
Nguyên; số tiền theo ủy nhiệm chi số 85 ngày 26 tháng 3 năm 2019). 

3. Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 BLTTHS;  Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016: Buộc bị cáo Phạm Bá V phải nộp 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm và 3.605.950đ (ba triệu 

sáu trăm linh năm nghìn chín trăm năm mươi đồng) án phí dân sự. 

Bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa 

có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

yêu cầu thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 

và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật thi hành án. 

Nơi nhận:                                                     T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TANDTC; TANDCC; Sở tư pháp;                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSNDCC; VKSND tỉnh TN; 

- Công an tỉnh TN; Trại tạm giam;                                                  đã ký 

- Cục THADS tỉnh; 

- Bị cáo; Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án;                                                 

                                                                         Đặng Minh Tuân    
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